ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 – SỬ 9

Câu 1: Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa là ai?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 2. Kể tên những thắng lợi quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) và ý nghĩa lớn nhất của những thắng lợi đó?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 3. Nguyên nhân trực tiếp nào khiến Mỹ buộc phải kí vào hiệp định Pari (27/1/1973)? 
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 4. Sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính sách đối ngoại của Mĩ là gì?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 5. Đâu là xu thế chủ đạo của thế giới hiện nay.
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Cộng đồng ASEAN hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?Trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN là gì?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 7. Khái quát các sự kiện trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là:
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 9: Toàn cầu hóa là gì? Biểu hiện của toàn cầu hóa trong kinh tế, xã hội như thế nào?
Câu 10. Tác động của Cách mạng KH-KT và toàn cầu hóa tới Việt Nam như thế nào?
Câu 11. Sự kiện nào đã mở ra giai đoạn cho Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu Việt Nam phá thế bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ đối ngoại?
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 13. Cơ sở pháp lí về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam.
Câu 14. Cho đoạn tư liệu:
“  Với tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu, quân dân miền Bắc đã chủ động, kịp thời giáng trả ngay từ trận đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bằng không quân và hải quân của Mỹ ( 16-4-1972), đặc biệt đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố trong 12 ngày đêm (từ 18 đến 29-12-1972). Thắng lợi này được coi như một trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải trở lại bàn hội nghị và kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973).”
a. Cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ.
b. Hiệp định Pari đã chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.
c. Mỹ đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân và hỏa lực của quân đội Sài Gòn.
d. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi quân sự quyết định buộc Mỹ kí hiệp định Pari.



Câu 16: Đọc đoạn tư liệu sau:
Tư liệu 1: 
“Việt Nam phê chuẩn và trở thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Đây là cơ sở pháp lí quốc tế quan trọng khẳng định chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Trên cơ sở các quy định của UNCLOS và luật pháp quốc tế có liên quan, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật trong nước về biển, khai thác về biển như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Dầu khí, Luật Cảnh sát biển Việt Nam,… Đặc biệt, Luật Biển Việt Nam được thông qua vào năm 2012 đã cụ thể hóa các quy định của Công ước trên nhiều vấn đề như: biên giới lãnh thổ, lãnh hải, thủy sản, dầu khí, bảo vệ môi trường biển và hải đào…”.
Tư liệu 2:
“Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
(Trích: Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045)
a. Việt Nam là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
b. Luật Biên giới quốc gia và Luật Dầu khí là hai trong số các văn bản pháp luật trong nước về biển mà Việt Nam đã ban hành.
c. Phát triển kinh tế biển gắn liền với việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển.
d. Thực hiện chiến lược kinh tế biển của Việt Nam đòi hỏi tăng cường hợp tác kinh tế với các nước, ngay cả khi điều này ảnh hưởng đến chủ quyền.


Câu hỏi 1:
a) (Biết) 
b) (Hiểu) Luật Biển Việt Nam năm 2012 có vai trò cụ thể hóa các quy định của UNCLOS về các vấn đề liên quan đến biển.
c) (Vận dụng) Việc Việt Nam phê chuẩn UNCLOS không ảnh hưởng đến việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
d) (Biết) 
Câu hỏi 2:
a) Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
b) (Biết) "Phát triển bền vững" là một trong những yếu tố quan trọng được nhấn mạnh trong Chiến lược kinh tế biển Việt Nam.
b) (Hiểu) Phát triển kinh tế biển phải đi đôi với việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền lãnh thổ.
c) (Vận dụng) Việc khai thác tài nguyên biển không bền vững sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển kinh tế biển của Việt Nam.





1/ Việt Nam 1954-1975
Câu 1: Ai là Tổng thống cuối cùng của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa?
A. Nguyễn Văn Thiệu.                           B. Ngô Đình Diệm.
C. Trần Văn Hương.                              D. Dương Văn Minh.
Câu 1: Ai là Tổng thống đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa?
A. Nguyễn Văn Thiệu.                           B. Ngô Đình Diệm.
C. Trần Văn Hương.                              D. Dương Văn Minh.

Câu 2.Thắng lợi lớn nhất của quân ta và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)?
A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ.
B. Là đòn tấn công bất ngờ, làm địch choáng váng.
C. Mỹ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
D. Mỹ chấm nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược.
Câu 3. Nguyên nhân trực tiếp nào khiến Mỹ buộc phải kí vào hiệp định Pari (27/1/1973)? 
A. Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" (12/1972)
B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân đội nhân dân Việt Nam.
C. Thất bại trong các chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh".
D. Sự phản đối của dư luận quốc tế và nhân dân Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam
Câu 7. Cho đoạn tư liệu:
“  Với tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu, quân dân miền Bắc đã chủ động, kịp thời giáng trả ngay từ trận đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bằng không quân và hải quân của Mỹ ( 16-4-1972), đặc biệt đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố trong 12 ngày đêm (từ 18 đến 29-12-1972). Thắng lợi này được coi như một trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải trở lại bàn hội nghị và kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973).”
  
a. Cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ.
c. Hiệp định Pari đã chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.
d. Mỹ đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân và hỏa lực của quân đội Sài Gòn.
b. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi quân sự quyết định buộc Mỹ kí hiệp định Pari.

Câu 17. Quan sát hình ảnh sau đây (Nguồn: TTXVN)
	a. Hiệp định Pa-ri (1973) về Việt Nam được kí kết sau những thắng lợi lớn về quân sự của quân dân hai miền Nam - Bắc.
b. Với Hiệp định Pari (1973), lần đầu tiên quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được một hội nghị quốc tế ghi nhận.
c. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973) là một bước ngoặt mới
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam.
d. Việc đàm phán và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) là một biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây.
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Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình, đại diện Chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam VN kí Hiệp định Pa-ri (1973)




2/ Việt Nam 1976-1991
[bookmark: _Hlk195131362]Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động quân đội đánh chiếm toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). Quân và dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của quân Trung Quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đến ngày 18/3/1979 quân Trung Quốc rút khỏi các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Mặc dù vậy, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng trái phép một số điểm dọc biên giới Việt Nam. Đặc biệt tháng 4/1984, Trung Quốc mở cuộc tấn công mới, lấn chiếm một phần đất ở khu vực biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mặt trận Vị Xuyên trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm (1979-1989).
a. Quân đội Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh này.
b. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra trong khoảng thời gian 1979-1989.
c. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc không gây ra thiệt hại đáng kể về người và của cho cả hai bên.
d. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh là do những mâu thuẫn về hệ tư tưởng, tranh chấp lãnh thổ, vấn đề người Hoa và ảnh hưởng của cục diện quốc tế.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu:
Từ năm 1975 đến năm 1978, tập đoàn Pol Pot đã liên tục gây ra các hành động xâm lược, tàn sát dân thường Việt Nam ở vùng biên giới Tây Nam. Trước tình hình đó, quân và dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, đồng thời giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot."
 a. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chỉ diễn ra trong năm 1978.
b. Tập đoàn Pol Pot đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến tranh này.
c. Quân và dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.
d. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
Đáp a, b sai; c,d đúng
3/ Trật tự thế giới mới từ 1991. Nga. Mỹ 
Câu 4. Sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính sách đối ngoại của Mỹ là gì?
A. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực“ do Mỹ là siêu cường duy nhất lãnh đạo.
B. Từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố.
C. Tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
D. Ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới.
Câu 5. Đâu là xu thế chủ đạo của thế giới hiện nay.
A. Xu thế đối thoại, hoà hoãn trong quan hệ quố tế.
B. Hầu hết các quốc gia lấy kinh tế làm trọng tâm.
C. Hoà bình ổn định, hợp tác cùng nhau phát triển .
D. Nội chiến, xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn  diễn ra ở một số khu vực.
4/ Châu Á từ 1991 đến nay
[bookmark: _Hlk195103849]Câu 6. Trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN là
A. Cộng đồng Chính trị – An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hoá.
B. Cộng đồng Chính trị – An ninh- Quốc phòng, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hoá – Xã hội.
C. Cộng đồng Chính trị – An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hoá – Xã hội.
D. Cộng đồng Chính trị – An ninh, Cộng đồng Kinh tế -Xã hội, Cộng đồng Văn hoá – Giáo dục.
Câu 7. Cộng đồng ASEAN hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?
A. 10.		B. 11. 		C. 12.		D. 13
5/ KHKT và toàn cầu hóa
Câu 8: Một trong những thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là:
A. Máy bay	B. Máy tính		C. Tàu hỏa	D. Điện thoại di động.
[bookmark: _Hlk195103915]Câu 2. Thành tựu nào sau đây thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học?
A. Com-pô-sít siêu bền.	B. Điện thoại thông minh.
C. Nhân bản vô tính.	D. Điện toán đám mây.
[bookmark: _Hlk195130443]Câu 3. Thành tựu nào sau đây thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu?
A. Com-pô-sít siêu bền.	B. Điện thoại thông minh.
C. Nhân bản vô tính.	D. Điện toán đám mây.

6/ VN từ 1991 đến nay
Câu 1. Sự kiện nào sau đây đã mở ra giai đoạn cho Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới?
A. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995).		
B. Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (2007).
C. Việt Nam kí Hiệp định thương mại với Trung Quốc (2005)
D. Việt Nam kí Hiệp định thương mại tự do với EU (2020).
[bookmark: _Hlk195130461]Câu 2. Sự kiện nào sau đây đánh dấu Việt Nam phá thế bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ đối ngoại?
A. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995).		
B. Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (2007).
C. Việt Nam kí Hiệp định thương mại với Trung Quốc (2005)
D. Việt Nam kí Hiệp định thương mại tự do với EU (2020).


7/ Chủ đề 3:
[bookmark: _Hlk195131469]Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau:
Tư liệu 1: 
“Việt Nam phê chuẩn và trở thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Đây là cơ sở pháp lí quốc tế quan trọng khẳng định chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Trên cơ sở các quy định của UNCLOS và luật pháp quốc tế có liên quan, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật trong nước về biển, khai thác về biển như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Dầu khí, Luật Cảnh sát biển Việt Nam,… Đặc biệt, Luật Biển Việt Nam được thông qua vào năm 2012 đã cụ thể hóa các quy định của Công ước trên nhiều vấn đề như: biên giới lãnh thổ, lãnh hải, thủy sản, dầu khí, bảo vệ môi trường biển và hải đào…”.
Tư liệu 2:
“Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
(Trích: Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045)
a) Việt Nam là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
b) Luật Biên giới quốc gia và Luật Dầu khí là hai trong số các văn bản pháp luật trong nước về biển mà Việt Nam đã ban hành.
c) Luật Biển Việt Nam năm 2012 có vai trò cụ thể hóa các quy định của UNCLOS về các vấn đề liên quan đến biển.
d) Việc thực hiện chiến lược kinh tế biển của Việt Nam đòi hỏi tăng cường hợp tác kinh tế với các nước, ngay cả khi điều này ảnh hưởng đến chủ quyền.
Câu hỏi 1:
[bookmark: _Hlk195131698]a) (Biết) Việt Nam là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
b) (Hiểu) Luật Biển Việt Nam năm 2012 có vai trò cụ thể hóa các quy định của UNCLOS về các vấn đề liên quan đến biển.
[bookmark: _Hlk195131806]c) (Vận dụng) Việc Việt Nam phê chuẩn UNCLOS không ảnh hưởng đến việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
d) (Biết) Luật Biên giới quốc gia và Luật Dầu khí là hai trong số các văn bản pháp luật trong nước về biển mà Việt Nam đã ban hành.
Câu hỏi 2:
[bookmark: _Hlk195131568]a. Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
b) (Biết) "Phát triển bền vững" là một trong những yếu tố quan trọng được nhấn mạnh trong Chiến lược kinh tế biển Việt Nam.
[bookmark: _Hlk195131943]b) (Hiểu) Phát triển kinh tế biển phải đi đôi với việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền lãnh thổ.
c) (Vận dụng) Việc khai thác tài nguyên biển không bền vững sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển kinh tế biển của Việt Nam.




Câu 8. Quan sát hình ảnh sau đây (Nguồn: TTXVN)
	a. Hiệp định Pa-ri (1973) về Việt Nam được kí kết sau những thắng lợi lớn về quân sự của quân dân hai miền Nam - Bắc.
b. Với Hiệp định Pari (1973), lần đầu tiên quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được một hội nghị quốc tế ghi nhận.
c. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973) là một bước ngoặt mới
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam.
d. Việc đàm phán và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) là một biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây.
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Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình, đại diện Chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam VN kí Hiệp định Pa-ri (1973)
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